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Bài 48:             ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀO ĐỜI SỐNG
            Môn học: KHTN 9 (Phần Sinh học)
             Thời gian thực hiện: 02 tiết (tiết theo KHGD 29,39)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 
- Nêu được một số ứng dụng công nghệ di truyền trong nông nghiệp, y tế, pháp y, làm sạch môi trường, an toàn sinh học.

- Tìm hiểu được một số sản phẩm ứng dụng công nghệ di truyền tại địa phương.

- Nêu được một số vấn đề về đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung.

+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu các kiến thức về tạo giống cây trồng biến đổi gen, tạo vật nuôi chuyển genne, ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y, ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học, đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền.
+ Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách hiệu quả theo yêu cầu của GV, đảm bảo cho các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên.

- Nhận thức khoa học tự nhiên: tìm hiểu được các kiến thức về tạo giống cây trồng biến đổi gen, tạo vật nuôi chuyển genne, ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y, ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học, đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền.
- Tìm hiểu tự nhiên: Biết cách khai thác thông tin từ tranh ảnh, từ SGK, từ thực tiễn cuộc sống để rút ra được kiến thức.

3. Phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ học tập, chủ động, sáng tạo trong tiếp cận kiến thức mới qua sách vở và thực tiễn.

- Trung thực, cẩn thận trong chép kết quả hoạt động nhóm và trung thực trong báo cáo kết quả các hoạt động.

- Có thái độ học tập nghiêm túc, ý vươn lên và lòng yêu thích bộ môn.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- KHBD, Giáo án điện tử, máy tính, tivi.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Vở ghi + SGK + Đồ dùng học tập + Đọc trước bài ở nhà. 

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài mới.

b. Nội dung: Học sinh hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi của GV.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, câu trả lời có thể đúng hoặc sai, giáo viên không nhận xét tính đúng sai mà căn cứ vào đó để dẫn dắt vào bài mới.

d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên nêu nhiệm vụ:   
Công nghệ di truyền sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra sản phẩm sinh học đem lại những giá trị cho nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội. Công nghệ di truyền được ứng dụng trong đời sống như thê' nào? Kể tên một số sản phẩm được

tạo ra nhờ công nghệ đó.

- Học sinh nhận nhiệm vụ.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh làm việc theo cặp đôi cùng bàn, thảo luận.

- Giáo viên theo dõi và hỗ trợ HS khi cần thiết.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện một số cặp đôi báo cáo kết quả.

Gợi ý trả lời câu hỏi phần mở đầu:

- Công nghệ di truyền được phát triển dựa trên kiến thức về gene (DNA) và được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống (nông nghiệp, y tế, môi trường,…).

- Một số sản phẩm được tạo ra nhờ công nghệ di truyền:

+ Cây trồng biến đổi gene: giống ngô được chuyển gene kháng sâu, giống “lúa vàng” được chuyển gene tổng hợp b-carotene, giống đu đủ mang gene kháng virus gây bệnh, giống lúa được chuyển gene tổng hợp lactoferrin có trong sữa người,…

+ Vật nuôi chuyển gene: Cá chép được chuyển gene tổng hợp hormone sinh trưởng  ở người giúp cá chép sinh trưởng nhanh và có khả năng kháng virus gây bệnh IHNV; bò được chuyển gene tổng hợp protein giúp bò tăng chất lượng sữa; dê được chuyển gene tạo ra tơ nhện để sản xuất sữa dê chứa protein tơ nhện dùng cho nhiều mục đích như tạo dây chằng, giác mạc mắt và sụn, gân nhân tạo, áo giáp quân sự;…

+ Các chế phẩm sinh học dùng trong y tế: insulin, hormone tăng trưởng, follistim để điều trị vô sinh, albumin người, kháng thể đơn dòng, các yếu tố chống loạn nhịp, thuốc chống xuất huyết, chống đông,…

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, ghi nhận các ý kiến của HS và dẫn dắt vào bài học mới..
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về Tạo giống cây trồng biến đổi gene
a. Mục tiêu: 
- Học sinh biết được cách tạo ra giống cây trồng biến đổi gene.

b. Nội dung: 
- HS hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu được cách tạo ra giống cây trồng biến đổi gene.

+ Mô tả quá trình tạo cây biến đổi gene nhờ ứng dụng công nghệ di truyền.

c. Sản phẩm

- Quá trình tạo cây biến đổi gene nhờ ứng dụng công nghệ di truyền:

- Bước 1 - Tạo thể truyền tái tổ hợp: Gắn gene đích (gene quy định tính trạng mong muốn) vào thể truyền để tạo thể truyền tái tổ hợp.

- Bước 2 - Chuyển thể truyền tái tổ hợp vào hệ gene của tế bào thực vật. Thể truyền này cho phép gene đích cài được vào hệ gene của tế bào thực vật.

- Bước 3 - Chọn lọc và nuôi cấy tế bào thực vật đã được chuyển thể truyền tái tổ hợp trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo thành cây biến đổi gene mang tính trạng mong muốn.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin phần I.1 SGK/207 về tạo giống cây trồng biến đổi gene
- GV chiếu Hình 48.1 SGK/207 Công nghệ tạo giống cây trồng biến đổi gene
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- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập:

Quan sát Hình 48.1, mô tả quá trình tạo cây biến đổi gene nhờ ứng dụng công nghệ di truyền.

- HS đọc thông tin tiếp theo của phần I SGK/207.

- HS rút kết luận về tạo giống cây trồng biến đổi gene
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu được cách tạo ra giống cây trồng biến đổi gene.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS cá nhân nêu cách tạo ra giống cây trồng biến đổi gene.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	I - Ứng dụng công nghệ di truyền trong nông nghiệp

1. Tạo giống cây trồng biến đổi gene

- Cây trồng biến đổi gene được tạo ra bằng công nghệ di truyền - Công nghệ này sử dụng plasmid như một thể truyền (vector), cho phép gene đích (quy định tính trạng mong muốn) cài vào hệ gene của cây, nhờ đó cây biến đổi gene có được tính trạng mới.



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu Tạo vật nuôi chuyển genne
a. Mục tiêu: 
- Học sinh biết được cách tạo ra vật nuôi chuyển gene.

b. Nội dung: 

- HS hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu được cách tạo ra vật nuôi chuyển gene.

+ HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ: 

Quan sát Hình 48.2, mô tả quá trình tạo động vật chuyển gene.

Nêu thêm một số ứng dụng công nghệ di truyền trong nông nghiệp.

c. Sản phẩm:

Quá trình tạo động vật chuyển gene:

- Bước 1 - Tạo thể truyền tái tổ hợp: Gắn gene đích (gene quy định tính trạng mong muốn) vào thể truyền để tạo thể truyền tái tổ hợp.

- Bước 2 - Chuyển thể truyền tái tổ hợp vào gene của trứng đã thụ tinh tạo thành phôi chuyển gene.

- Bước 3 - Chọn lọc và cấy phôi được chuyển gene vào tử cung của con cái cho mang thai hộ. Động vật được chuyển phôi sinh sản tạo ra động vật chuyển gene.

Một số ứng dụng công nghệ di truyền trong nông nghiệp:

- Cây trồng biến đổi gene: giống lúa được chuyển gene tổng hợp lactoferrin có trong sữa người, các dòng ngô chịu hạn, dòng ngô kháng sâu đục thân, dòng ngô kháng thuốc trừ cỏ, dòng ngô đậu tương kháng sâu, cây thuốc lá kháng virus khảm,…

- Vật nuôi chuyển gene: Cá chép được chuyển gene tổng hợp hormone sinh trưởng  ở người giúp cá chép sinh trưởng nhanh và có khả năng kháng virus gây bệnh IHNV; bò được chuyển gene tổng hợp protein giúp bò tăng chất lượng sữa; dê được chuyển gene tạo ra tơ nhện để sản xuất sữa dê chứa protein tơ nhện dùng cho nhiều mục đích như tạo dây chằng, giác mạc mắt và sụn, gân nhân tạo, áo giáp quân sự;…

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu Hình 48.2 SGK/208 Công nghệ tạo động vật chuyển gene
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- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ: 

Quan sát Hình 48.2, mô tả quá trình tạo động vật chuyển gene.
- HS đọc thông tin phần I.2 SGK/208 và rút ra kết luận về Công nghệ tạo động vật chuyển gene
- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ: 

Nêu thêm một số ứng dụng công nghệ di truyền trong nông nghiệp.

- HS đọc thông tin mục Em có biết  SGK/210 ứng dụng Công nghệ CRISPR/Cas9 trong chỉnh sửa gene
Công nghệ CRISPR/Cas9 được gọi là "Chiếc kéo phân tử chỉnh sửa gene" sắc bén nhất hiện nay. Bằng công nghệ này, các nhà nghiên cứu có thể thay đổi trình tự gene ở vị trí rất chính xác trên DNA trực tiếp trong tế bào sinh vật mà không cần phải dùng vector chuyển gene truyền thống có nguồn gốc vi khuẩn hoặc virus. Công nghệ này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành tựu mới trong chọn giống, điều trị các bệnh nan y như ung thư và các bệnh di truyền.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu được cách tạo ra vật nuôi chuyển gene.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS cá nhân trình bày cách tạo ra vật nuôi chuyển gene.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	2. Tạo vật nuôi chuyển genne
- Con người ứng dụng công nghệ di truyền nhằm tạo ra các giống vật nuôi mang gene quy định đặc tính mong muốn.

- Ví dụ: các giống bò hoặc dê chuyên gene sinh trưởng nhanh hoặc trong sữa có thành phần protein làm thuốc sinh học.
Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận cặp đôi:

Quá trình tạo động vật chuyển gene:

- Bước 1 - Tạo thể truyền tái tổ hợp: Gắn gene đích (gene quy định tính trạng mong muốn) vào thể truyền để tạo thể truyền tái tổ hợp.

- Bước 2 - Chuyển thể truyền tái tổ hợp vào gene của trứng đã thụ tinh tạo thành phôi chuyển gene.

- Bước 3 - Chọn lọc và cấy phôi được chuyển gene vào tử cung của con cái cho mang thai hộ. Động vật được chuyển phôi sinh sản tạo ra động vật chuyển gene.

Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận cặp đôi:

Một số ứng dụng công nghệ di truyền trong nông nghiệp:

- Cây trồng biến đổi gene: giống lúa được chuyển gene tổng hợp lactoferrin có trong sữa người, các dòng ngô chịu hạn, dòng ngô kháng sâu đục thân, dòng ngô kháng thuốc trừ cỏ, dòng ngô đậu tương kháng sâu, cây thuốc lá kháng virus khảm,…

- Vật nuôi chuyển gene: Cá chép được chuyển gene tổng hợp hormone sinh trưởng  ở người giúp cá chép sinh trưởng nhanh và có khả năng kháng virus gây bệnh IHNV; bò được chuyển gene tổng hợp protein giúp bò tăng chất lượng sữa; dê được chuyển gene tạo ra tơ nhện để sản xuất sữa dê chứa protein tơ nhện dùng cho nhiều mục đích như tạo dây chằng, giác mạc mắt và sụn, gân nhân tạo, áo giáp quân sự;…


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y

a. Mục tiêu: 
- Học sinh biết được ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y. 

b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu được ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y. 

Quan sát Hình 48.4, cho biết nghi phạm số mấy có thể là thủ phạm của vụ án. Giải thích.

c. Sản phẩm:

Nghi phạm số 2 có thể là thủ phạm của vụ án vì dấu vết DNA ở hiện trường trùng khớp với DNA của nghi phạm số 2.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin phần II SGK/208, 209 ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y
- GV chiếu Hình 48.3 SGK/208 ứng dụng công nghệ di truyền trong liệu pháp gene ở người bị bệnh u xơ nang
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- GV chiếu Hình 48.4 SGK/209 So sánh dấu vết DNA trong truy tìm tội phạm
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- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ: 

Quan sát Hình 48.4, cho biết nghi phạm số mấy có thể là thủ phạm của vụ án. Giải thích.
- HS rút ra kết luận về ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu được ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y. 
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu được ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y. 
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	II - Ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y

- Trong y tế, công nghệ di truyền có mực đích nhằm sản xuất các thuốc sinh học. 
Ví dụ: erythropoietin điều trị bệnh thiếu máu, insulin điều trị bệnh đái tháo đường, hay vaccine mRNA phòng bệnh COVID-19,...

- Công nghệ di truyền còn được ứng dụng chữa trị bệnh di truyền do gene sai hỏng gây ra.

Bằng cách dùng virus làm vector chuyển gene lành vào tế bào thay thế gene bệnh (liệu pháp gene, 

- Trong pháp y nhằm điều tra tội phạm, xác định thủ phạm gây án.

- Áp dụng trong xác định huyết thống; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh từ lâu, xác định tử thi trong các vụ án ...




Hoạt động 2.4: Tìm hiểu ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học
a. Mục tiêu: 
- Học sinh biết được ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học 
b. Nội dung: 

- HS hoạt động cặp đôi, hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu được công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học 
c. Sản phẩm

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin phần III SGK/209 ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ: 

Nêu thêm một số ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học.

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ: 
Tìm thông tin về một số sản phẩm ứng dụng công nghệ di truyền ở Việt Nam và ở địa phương em đang sinh sống.

- HS rút ra kết luận về ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cặp đôi, hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học. 
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày ứng dụng của công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học. 
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	III - ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học

- Ứng dụng công nghệ di truyền để tạo ra các chủng vi khuẩn tổng hợp enzyme phân giải chất gây ô nhiễm và làm sạch môi trường.

- Sử dụng DNA theo nguyên tắc giống với ứng dụng công nghệ di truyền trong nghiên cứu pháp y để xác định và loại bỏ tác nhân gây mất an toàn sinh học.




Hoạt động 2.8: Tìm hiểu Đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền
a. Mục tiêu: 
- HS trình bày được đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền.

b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu được công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học 
c. Sản phẩm

Một số ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường:

- Vi khuẩn biến đổi gene có thể phân huỷ các polyme nhựa hóa học.

- Chuyển gene quy định khả năng phân hủy RDX (một loại thuốc nổ) có nguồn gốc từ một loài vi khuẩn vào loài cỏ switchgrass, cỏ chuyển gene hấp thụ thành công và phân hủy hoàn toàn RDX trong nơi trồng. Kết quả của nhóm nghiên cứu tại Đại học York (Anh) được công bố trên tạp chí Nature Biotechnology vào ngày 3/5.

Một số sản phẩm ứng dụng công nghệ di truyền ở Việt Nam và ở địa phương em đang sinh sống:

- Cây trồng biến đổi gene: giống ngô được chuyển gene kháng sâu, giống “lúa vàng” được chuyển gene tổng hợp b-carotene, giống đu đủ mang gene kháng virus gây bệnh, giống lúa được chuyển gene tổng hợp lactoferrin có trong sữa người,…

- Vật nuôi chuyển gene: Cá chép được chuyển gene tổng hợp hormone sinh trưởng  ở người giúp cá chép sinh trưởng nhanh và có khả năng kháng virus gây bệnh IHNV; bò được chuyển gene tổng hợp protein giúp bò tăng chất lượng sữa; dê được chuyển gene tạo ra tơ nhện để sản xuất sữa dê chứa protein tơ nhện dùng cho nhiều mục đích như tạo dây chằng, giác mạc mắt và sụn, gân nhân tạo, áo giáp quân sự;…

- Các chế phẩm sinh học dùng trong y tế: insulin, hormone tăng trưởng, follistim để điều trị vô sinh, albumin người, kháng thể đơn dòng, các yếu tố chống loạn nhịp, thuốc chống xuất huyết, chống đông,…

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin phần IV SGK/209 Đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền
- GV chiếu Bảng 48.1 SGK/210 Lợi ích và rủi ro của ứng dụng công nghệ di truyền
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- HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ họ tập.
Dựa vào thông tin ở Bảng 48.1, trả lời các câu hỏi sau: 
1. Hành vi của con người nên thay đổi thế nào khi lợi ích của ứng dụng công nghệ di truyền vượt trội yếu tố rủi ro tương ứng và ngược lại? 
2. Chúng ta nên làm gì để hạn chế các yếu tố rủi ro nêu trên?

- HS rút ra kết luận về đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK để tìm hiểu được công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học 
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày được công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học 
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.

- HS hệ thống lại các nội dung chính của bài bằng sơ đồ tư duy
	IV - Đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền

- Công nghệ di truyền mang lại nhiều lợi ích tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn các rủi ro gây hại cho con người và môi trường tự nhiên. 
- Đạo đức sinh học đề cập việc đánh giá được các lợi ích, rủi ro của công nghệ để mỗi người kiểm soát hành vi khi ứng dụng công nghệ một cách chính đáng và tuân thủ các quy định, phù hợp với đạo đức xã hội.

Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận nhóm:

1. Khi lợi ích của ứng dụng công nghệ di truyền vượt trội yếu tố rủi ro tương ứng thì con người có thể tiếp nhận các sản phẩm vì sản phẩm ứng dụng công nghệ di truyền đều được tạo ra với nguyên tắc lợi ích cho cộng đồng vượt trên rủi ro cho cộng đồng.

2. Một số biện pháp hạn chế các yếu tố rủi ro trên:

- Để giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe con người, việc đánh giá rủi ro sản phẩm biến đổi gene cần thực hiện trung thực, nghiêm ngặt theo quy định. Các sản phẩn biến đổi gene cần được dán nhãn để người dùng biết nguồn gốc lựa chọn theo mong muốn.

- Trong nông nghiệp, để giảm thiểu rủi ro đối với môi trường, cần cân đối giữa việc trồng giống cây truyền thống và cây biến đổi gene, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học,…


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học làm được một số bài tập tự luận.

b. Nội dung: HS hoạt động nhóm làm một số bài tập tự luận.

c. Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

d Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập

GV: Cho HS hoạt động nhóm làm một số bài tập tự luận.
Bài tập 1: Insulin được sử dụng trong điều trị bệnh đái tháo đường ở người. Để tạo ra insulin với số lượng lớn và có độ tinh khiết cao, các nhà khoa học đã chuyển gene mã hóa hormone insulin từ tế bào người vào cơ thể vi khuẩn hoặc nấm men. Theo em, việc sản xuất insulin bằng phương pháp này là ứng dụng của công nghệ nào?

Hướng dẫn giải:

Việc sản xuất insulin bằng phương pháp chuyển gene mã hóa hormone insulin từ tế bào người vào cơ thể vi khuẩn hoặc nấm men là một trong những ứng dụng của công nghệ di truyền vào y học.

Bài tập 2: Hãy cho biết giống cây trồng biến đổi gene có những đặc tính vượt trội nào so với giống ban đầu.

Hướng dẫn giải:

Giống cây trồng biến đổi gene có những đặc tính vượt trội so với giống ban đầu như có năng suất cao hơn, khả năng chống chịu tốt hơn, khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, có khả năng kháng sâu bệnh,…

Bài tập 3: Hãy tìm hiểu thực tế và cho biết ở địa phương em có sử dụng giống cây trồng biến đổi gene không? Nếu có, hãy liệt kê một số loại cây trồng đó.

Hướng dẫn giải:

- Ở địa phương của em có sử dụng giống cây trồng biến đổi gene.

- Một số giống cây trồng biến đổi gene như: giống ngô được chuyển gene kháng sâu; giống “lúa vàng” được chuyển gene tổng hợp b-carotene; giống đu đủ mang gene kháng virus gây bệnh đốm vòng; giống lúa được chuyển gene tổng hợp lactoferrin có trong sữa người; các giống đậu tương, ngô, bông kháng thuốc diệt cỏ;…

Bài tập 4: Tìm hiểu một số sản phẩm ứng dụng công nghệ di truyền ở địa phương em.

Hướng dẫn giải:

Một số sản phẩm ứng dụng công nghệ di truyền:

- Cây trồng biến đổi gene: giống ngô được chuyển gene kháng sâu, giống “lúa vàng” được chuyển gene tổng hợp b-carotene, giống đu đủ mang gene kháng virus gây bệnh, giống lúa được chuyển gene tổng hợp lactoferrin có trong sữa người,…

- Vật nuôi chuyển gene: Cá chép được chuyển gene tổng hợp hormone sinh trưởng ở người giúp cá chép sinh trưởng nhanh và có khả năng kháng virus gây bệnh IHNV; bò được chuyển gene tổng hợp protein giúp bò tăng chất lượng sữa; dê được chuyển gene tạo ra tơ nhện để sản xuất sữa dê chứa protein tơ nhện dùng cho nhiều mục đích như tạo dây chằng, giác mạc mắt và sụn, gân nhân tạo, áo giáp quân sự;…

- Các chế phẩm sinh học dùng trong y tế: insulin, hormone tăng trưởng, follistim để điều trị vô sinh, albumin người, kháng thể đơn dòng, các yếu tố chống loạn nhịp, thuốc chống xuất huyết, chống đông,…

Bài tập 5: Tại sao việc sản xuất insulin từ vi khuẩn E.coli có nhiều ưu điểm hơn việc chiết insulin từ tuyến tụy của động vật?

Hướng dẫn giải:

Việc sản xuất insulin từ vi khuẩn E.coli có nhiều ưu điểm hơn việc chiết insulin từ tuyến tụy của động vật vì việc sản xuất insulin từ vi khuẩn E.coli được tiến hành bằng cách chuyển gene mã hóa insulin của người vào vi khuẩn E.coli. Phương pháp này đem lại nhiều ưu điểm vượt trội:

- Sản xuất được lượng insulin lớn trong thời gian ngắn, từ đó giúp hạ giá thành sản phẩm: Vi khuẩn E.coli có ưu điểm là sinh sản rất nhanh giúp tăng số bản sao của gene mã hóa insulin một cách nhanh chóng và dễ dàng, từ đó giúp thu được số lượng lớn hormone insulin. Trong khi, nếu dùng động vật để chiết insulin thì cần một lượng tụy rất lớn mới có thể sản xuất được một lượng nhỏ insulin.

- Sản xuất được insulin có độ tinh sạch cao: Việc insulin được sản xuất trực tiếp từ tụy động vật thường có cấu trúc không hoàn toàn giống với insulin người, hoạt động chức năng trong cơ thể kém hơn so với insulin người , khả năng hấp thụ kém, có thể gây ra những phản ứng phụ. Trong khi đó, sản xuất insulin từ vi khuẩn E.coli sẽ tạo ra insulin có cấu trúc giống insulin của người hơn, làm giảm tối đa tính phức tạp và giá thành của các giai đoạn tinh sạch.

- Chi phí sản xuất thấp: Vi khuẩn E.coli có kích thước nhỏ, dễ nuôi cấy nên giảm được chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất hơn nhiều so với việc nuôi bò hoặc lợn để tách chiết insulin.

Bài tập tiết 2:
Bài tập 1: Vi sinh vật có ưu điểm gì để các nhà khoa học thường lựa chọn làm đối tượng chuyển gene trong ứng dụng làm sạch môi trường.

Hướng dẫn giải:

Ưu điểm của vi sinh vật để các nhà khoa học thường lựa chọn làm đối tượng chuyển gene trong ứng dụng làm sạch môi trường:

- Vi sinh vật có kích thước nhỏ giúp có lợi trong việc nuôi cấy, lưu trữ và nghiên cứu vi sinh vật để ứng dụng.

- Vi sinh vật có khả năng sinh trưởng nhanh, sinh sản mạnh giúp tạo ra nhiều bản sao của gene mục tiêu, đồng thời vi sinh vật cũng có khả năng tổng hợp và phân giải các chất nhanh tạo điều kiện cho gene mục tiêu biểu hiện, nhờ đó tăng hiệu quả làm sạch môi trường.

- Vi sinh vật có hình thức dinh dưỡng đa dạng và có thể sống ở những môi trường cực đoan (nhiệt độ cao, độ mặn cao,…) giúp vi sinh vật có thể phát triển tạo điều kiện cho gene mục tiêu biểu hiện trong nhiều loại môi trường ô nhiễm.

Bài tập 2: Cho ví dụ cụ thể một sản phẩm của ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực an toàn sinh học.

Hướng dẫn giải:

Một số sản phẩm của ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực an toàn sinh học:

- Sử dụng kĩ thuật giải trình tự gene thế hệ mới đã giúp công bố nhanh trình tự gene của các virus gây nguy hiểm, từ đó giúp sản xuất nhanh vaccine để phòng bệnh như vaccine phòng ngừa COVID-19, vaccine phòng ngừa SARS,…

- Các bộ KIT chẩn đoán nhanh người mắc bệnh COVID-19.

Bài tập 3: Theo em, vi sinh vật biến đổi gene dùng để phân hủy rác thải hữu cơ cần có những đặc tính nào?

Hướng dẫn giải:

Vi sinh vật biến đổi gene dùng để phân hủy rác thải hữu cơ cần có những đặc tính như có khả năng phân hủy chất thải hiệu quả nhanh; có sức sống, chống chịu tốt; có khả năng chuyển hóa hóa học để trung hòa độc tố, cải tạo môi trường đất;…

Bài tập 4: Em hãy nêu ví dụ về ứng dụng công nghệ di truyền trong an toàn sinh học mà em biết.

Hướng dẫn giải:

Một số ứng dụng công nghệ di truyền trong an toàn sinh học như:

- Sử dụng kĩ thuật giải trình tự gene thế hệ mới giúp công bố nhanh trình tự gene của các virus gây bệnh nguy hiểm như SARS, COVID-19,... từ đó sản xuất nhanh vaccine để phòng bệnh.

- Sử dụng kĩ thuật tổng hợp đoạn mồi ứng dụng để phát hiện nhanh vi sinh vật gây bệnh trên vật nuôi, cây trồng và con người bằng kĩ thuật phân tử.

- Ứng dụng công nghệ kháng thể đơn dòng trong chuẩn đoán nhanh người mắc bệnh COVID-19.

Bài tập 5: Đạo đức sinh học là gì? Tại sao chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền?

Hướng dẫn giải:

- Đạo đức sinh học là những quy tắc ứng xử phù hợp với đạo đức xã hội trong nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu của sinh học vào thực tiễn, bao hàm sự đánh giá về lợi ích và rủi ro bởi các can thiệp của con người vào sự sống.

- Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vấn để đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền vì: Bên cạnh những lợi ích đem lại, công nghệ di truyền cũng đã can thiệp vào hệ gene của sinh vật, làm thay đổi sự phát triển tự nhiên của sinh vật và phát sinh các vấn đề liên quan đến đạo đức sinh học. Do đó, nếu không đảm bảo các vấn đề về đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền thì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho sự ổn định và phát triển của xã hội.

Bài tập 6: Tại sao nhân bản vô tính ở người bị các quốc gia trên thế giới xem là vi phạm đạo đức sinh học?

Hướng dẫn giải:

Nhân bản vô tính ở người được coi là vi phạm đạo đức sinh học vì nó đặt ra những câu hỏi đầy thách thức về đạo đức, quyền lợi và tầm quan trọng của con người trong xã hội. Việc tạo ra một cá thể con người mà không có sự tham gia của hai phụ huynh tự nhiên đều đặn có thể dẫn đến việc coi thường giá trị cá nhân và quan hệ gia đình. Ngoài ra, việc thực hiện nhân bản vô tính có thể dẫn đến việc lạm dụng công nghệ trong y tế và thúc đẩy sự phân biệt đối xử giữa những người được tạo ra theo cách này và những người được sinh ra tự nhiên. Điều này gây ra những lo ngại đáng kể về công bằng và sự đa dạng trong xã hội.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm làm một số bài tập tự luận.
- GV theo dõi, đôn đốc hỗ trợ HS nếu cần

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

a. Mục tiêu: HS thực hiện được nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.     
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập
GV cho HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập:
Đọc thông tin sau: 

- Năm 1968, Robert Edwards đã cho thụ tinh thành công trứng người trong phòng thí nghiệm. Sau đó, vào năm 1978, với sự hỗ trợ của bác sĩ sản khoa Patrick Steptoe, ông và cộng sự đã tạo ra đứa trẻ bằng thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở Anh. Với thành công này, ông đã được trao giải Nobel vào năm 2010.

- Năm 2018, một nhà khoa học đã công bố kết quả về việc sử dụng kĩ thuật CRISPR-Cas9 chỉnh sửa gene của phôi thai để tạo ra hai đứa bé gái sinh đôi có khả năng đề kháng với HIV. Với công bố này, tháng 12 năm 2019, ông đã bị toà án kết án ba năm tù vì tội vi phạm vấn đề đạo đức trong nghiên cứu.

Theo em, tại sao cả hai nghiên cứu đều được thực hiện trên người nhưng nghiên cứu của Robert Edwards không vi phạm đạo đức sinh học?

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.     
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của nhóm, các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Gợi ý trả lời câu hỏi hoạt động nhóm:
- Nghiên cứu của Robert Edwards vào năm 1968 và 1978 về thụ tinh trong ống nghiệm không bị xem là vi phạm đạo đức sinh học vì Edwards và đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu chính là giúp các cặp vợ chồng vô sinh có thể có con, điều này được xem là một ứng dụng y học có ích và mang lại lợi ích cho xã hội.

- Trong khi đó, nghiên cứu sử dụng CRISPR-Cas9 để chỉnh sửa gene của phôi thai với mục đích tạo ra bé gái sinh đôi có khả năng đề kháng với HIV là vi phạm đạo đức sinh học vì nghiên cứu này làm dấy lên lo ngại về sự rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện, có thể gây ra những đột biến không mong muốn, ảnh hưởng đến quyền lợi con người.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS và có thể cho điểm.

Hướng dẫn HS tự học ở nhà:

- Học thuộc nội dung bài 48.
- Hoàn thành các bài tập bài 48 trong SBT vào vở bài tập.
- Đọc trước bài 49: Khái niệm tiến hoá và các hình thức chọn lọc  
